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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)


A. XÁC ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ TỔNG THỂ CẦN GIẢI QUYẾT

I. Kết quả đạt được của Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ.

Ngày 13/8/2010, Nghị định 87/2010/NĐ-CP được Chính phủ thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2010. Nghị định có phạm vi điều chỉnh đến các chủ thể liên quan trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Sau 5 năm thực hiện, Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế XNK đã góp phần bảo hộ, khuyến khích tạo thuận lợi, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, bảo vệ sản xuất trong nước, khuyến khích sản xuất xuất khẩu, hiện đại hóa, công nghiệp hóa, qua đó góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, với những kết quả quan trọng chủ yếu sau:

Việc triển khai thực hiện các Nghị định quy định chi tiết Luật thuế XNK trong thời gian qua đã đạt được kết quả theo đúng yêu cầu đề ra khi ban hành Nghị định: Đảm bảo chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng được yêu cầu về bảo hộ có chọn lọc, có thời hạn, có điều kiện một cách hợp lý, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, bảo đảm lợi ích quốc gia. Thể hiện qua việc:

- Điều chỉnh hàng năm các mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) theo đúng lộ trình cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) kể từ khi gia nhập.

- Điều chỉnh kịp thời các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo sát với tình hình sản xuất trong nước, tình hình xuất, nhập khẩu và sự biến động của giá cả hàng hoá trên thế giới và trong nước.

- Góp phần tích cực thúc đẩy phát triển sản xuất và xuất khẩu, hỗ trợ dịch chuyển cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời, bảo hộ hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc đối với một số nhóm mặt hàng, ngành nghề phù hợp với tiến trình hội nhập và định hướng phát triển của Nhà nước giai đoạn 2005 đến 2015. Giải quyết miễn thuế cho khoảng gần 3.500 dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư và đặc biệt khuyến khích đầu tư.

- Tỷ trọng số thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong tổng thu NSNN giảm nhưng số thu vẫn tăng hợp lý hàng năm, góp phần điều chỉnh cơ cấu thu NSNN theo hướng bền vững và phát huy vai trò quản lý của Nhà nước trong chống gian lận thương mại, chống thất thu thuế, cụ thể:  Giai đoạn 2005-2010 số thu bình quân chiếm khoảng 15-16% tổng thu NSNN. Những năm gần đây, do tác động của việc thực hiện các cam kết về cắt giảm thuế quan, tỷ trọng thu ngân sách từ thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu trong tổng thu NSNN giảm dần, cụ thể: năm 2011 số thu NSNN từ thuế XNK đạt 65.622 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,09%; năm 2012 số thu đạt 60.066 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,96%; năm 2013 số thu đạt 66.450 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,22%; năm 2014 số thu đạt 80.099 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,99%; ước năm 2015 số thu dự kiến là 81.200 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,11% tổng thu NSNN. Giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng thu từ thuế XNK ước đạt 5,8%năm. Về cơ cấu thu, bình quân giai đoạn 2011-2015, thu từ thuế xuất khẩu chiếm 20,5%, thu từ thuế nhập khẩu chiếm 79,5% tổng thu thuế XNK. Thu thuế xuất khẩu chủ yếu từ xuất khẩu khoáng sản chưa qua chế biến (dầu thô, than đá), giai đoạn 2011-2015 ước chiếm 76,6% tổng thu thuế xuất khẩu

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện các văn bản nêu trên đã góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động hải quan và bảo đảm yêu cầu quản lý hải quan.
II. Những tồn tại hạn chế của Nghị định 87/2010/NĐ-CP.

Bên cạnh các kết quả đạt được như trên, trong bối cảnh tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn hiện nay, đặc biệt trước yêu cầu về hội nhập với khu vực và thế giới, yêu cầu về khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất, kinh doanh trong nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thì Nghị định 87/2010/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình mới. Cụ thể như:

a) Về căn cứ pháp lý ban hành các Nghị định đã có thay đổi căn bản, cụ thể:

- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2014, theo đó một số nội dung liên quan đến: định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế;  phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;  xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được sửa đổi, thay thế bởi Nghị định 08/2015/NĐ-CP. Theo đó, cần có sự sửa đổi đồng bộ tại các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về thuế xuất nhập khẩu để đảm bảo tính thống nhất.

- Triển khai một số nội dung của Luật thuế xuất khẩu nhập khẩu số …./QH13 ngày ….của  Quốc hội  khoán XIII đã giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số nội dung quan trọng khác nhằm đảm bảo thi hành Luật thuế XNK về người nộp thuế, miễn thuế, hoàn thuế  đối với hàng hóa xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

b) Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định, một số nội dung theo đề nghị của cơ quan hải quan và doanh nghiệp cần được hướng dẫn rõ hơn các quy định của Luật thuế XNK như về người nộp thuế, miễn thuế, hoàn thuế  đối với hàng hóa xuất khẩu, thuế nhập khẩu để đảm bảo phù hợp với thực tế phát sinh trong thời gian gần đây. Cụ thể:

- Về người nộp thuế: cần quy định cụ thể trách nhiệm của người thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức nhưng không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới và của thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh ở chợ biên giới; Người thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế; đối tượng miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụng thuế suất trong hạn ngạch thuế quan để loàm cơ sở thu thuế đối với các đối tượng trên và ngăn ngừa tình trạng gian lận thương mại để ẩn lậu thuế.

- Về miễn thuế cần có quy định cụ thể để đảm bảo tính minh bạch về trị giá tính thuế tối thiểu, danh mục miễn thuế, định mức miễn thuế... hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để gia công, hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập; Đồng thời, quy định cụ thể về trách nhiệm hướng dẫn thi hành của các Bộ chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

- Về hoàn thuế, cần bổ sung quy định chi tiết về điều kiện hoàn thuế đối với hàng hóa không còn chịu sự giám sát hải quan và các trường hợp khác phù hợp với mục tiêu quản lý từng thời kỳ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

c) Theo yêu cầu của Luật ban hành VBQPPL số 80/2015/QH13 về việc cấm ban hành thủ tục hành chính trong thông tư của Bộ trưởng (Điều 14) và cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết không được ủy quyền tiếp. Theo đó, đối với các nội dung được Luật thuế NXK giao CP hướng dẫn sẽ quy định tại Nghị định này; đồng thời đối với các nội dung liên quan đến hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế hiện đang ban hành tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng sẽ được rà soát để bổ sung quy định tại dự thảo Nghị định này.

Do vậy, để bảo đảm phù hợp với mục tiêu cải cách thể chế; đồng thời đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện Luật thuế XNK, từ đó tạo thuận lợi hóa thương mại, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao sức cạnh tranh trong nước và quốc tế của các doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ lợi ích chủ quyền và an ninh quốc gia, Bộ Tài chính nhận thấy cần thiết phải xây dựng Nghị định mới quy định chi tiết một số điều của Luật thuế XNK bảo đảm căn cứ pháp lý để triển khai Luật và thay thế các văn bản hiện hành. 


III. Sự cần thiết ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (thay thế Nghị định 87/2010/NĐ-CP).   

Để góp phần thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chương trình cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế và hải quan, đồng thời phát huy những mặt tích cực và khắc phục những hạn chế nêu trên, cần thiết phải ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (thay thế Nghị định 87/2010/NĐ-CP) xuất phát từ các lý do chủ yếu sau: 

Một là, ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (thay thế Nghị định 87/2010/NĐ-CP) nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất để khuyến khích phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu; bảo hộ hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc phù hợp với tiến trình hội nhập. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu cải cách về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo hướng minh bạch, đơn giản, không phân biệt đối xử, tạo điều kiện phát triển kinh tế, mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại. Bổ sung quy định nhằm đáp ứng yêu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế, đảm bảo phù hợp với các hiệp định thương mại tự do và điều ước quốc tế mà Việt Nam đã và đang tham gia ký kết.
 Hai là, ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (thay thế Nghị định 87/2010/NĐ-CP) để khắc phục những tồn tại, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện. Qua tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 87/2010/NĐ-CP trong 5 năm qua cho thấy bên cạnh một số ưu điểm, Nghị định 87/2010/NĐ-CP hiện hành đã bộc lộ một số vấn đề tồn tại, hạn chế (như đã báo cáo ở phần trên) cần sửa đổi để khắc phục.

Ba là, xuất phát từ yêu cầu nội luật hóa quy định tại các cam kết quốc tế để thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng ổn định, công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử, đảm bảo phù hợp với các hiệp định thương mại tự do và điều ước quốc tế mà Việt Nam đã và đang tham gia ký kết (Hiệp định TPP, Hiệp định Việt Nam – EU,...). Theo đó, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (thay thế Nghị định 87/2010/NĐ-CP) sẽ tạo hành lang pháp lý thống nhất để khuyến khích phát triển sản xuất và xuất khẩu, bảo hộ hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc và đồng bộ áp dụng trong nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu cải cách về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 
Bốn là, ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (thay thế Nghị định 87/2010/NĐ-CP)nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và cải cách hệ thống thuế, hải quan theo các Chiến lược cải cách hệ thống thuế và Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tạo môi trường pháp lý, thủ tục hành chính đơn giản, thuận lợi cho đối tượng thi hành luật và góp phần thực hiện tốt công tác quản lý thuế.

IV. Quan điểm, mục tiêu xây dựng Nghị định.

1. Quan điểm.

- Tạo hành lang pháp lý đầy đủ để thực thi chính sách thuế XNK hiệu quả đúng đối tượng; đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; góp phần thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao sức cạnh tranh trong nước và quốc tế của các doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần bảo vệ lợi ích chủ quyền và an ninh quốc gia. Đảm bảo thực thi các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Góp phần thực hiện chủ trương chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước đã đề ra, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tạo tiền đề pháp lý để hội nhập sâu, rộng hơn trong giai đoạn tới. 

- Bảo đảm cơ sở pháp lý triển khai thực hiện Luật thuế XNK số …/2015/QH13 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 11 năm 2016.


2. Mục tiêu xây dựng Nghị định.

2.1. Góp phần khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh trong nước phù hợp định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước và các cam kết quốc tế đã ký kết. 

2.2. Góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất với văn bản pháp luật liên quan; đồng thời, khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ. 

2.3. Đảm bảo thực thi các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Góp phần thực hiện chủ trương chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước đã đề ra, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tạo tiền đề pháp lý để hội nhập sâu, rộng hơn trong giai đoạn tới. 

2.4. Đổi mới các nội dung và các điều Luật nhằm cải cách, hiện đại hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế; cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo hướng đơn giản, rõ ràng, công khai, thuận tiện, thống nhất; đảm bảo phù hợp với cam kết quốc tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tạo cơ sở pháp luật thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020. 


B. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
I. Đánh giá tác động chung:
Chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu gắn liền với hoạt động kinh tế đối ngoại của quốc gia và chịu ảnh hưởng trực tiếp của các yếu tố như sự biến động kinh tế thế giới, xu hướng thương mại quốc tế.

Xuất phát từ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định và xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam cũng như nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong thời gian tới, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (thay thế Nghị định 87/2010/NĐ-CP) sẽ có tác động tích cực tới phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo đó, dự thảo Nghị định khi được Chính phủ thông qua sẽ khắc phục được những vướng mắc, bất cập hiện nay, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, tạo hành lang pháp lý ổn định cho các hoạt động kinh tế đối ngoại, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển sản xuất và xuất khẩu, hỗ trợ dịch chuyển cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời, bảo hộ hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc đối với một số nhóm mặt hàng, ngành nghề cụ thể phù hợp với tiến trình hội nhập; tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 


II. Đánh giá tác động của quy định cụ thể:

1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

a) Xác định vấn đề bất cập: Nghị định 87/2010/NĐ-CP không có điều quy định về phạm vi điều chỉnh. 
b) Mục tiêu của quy định về phạm vi điều chỉnh:

Để phù hợp với các nội dung quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được quy định tại Luật thuế XNK và và yêu cầu của Luật ban hành văn bản QPPL số 80/2015/QH13.
c) Đánh giá tác động của phương án:
Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định một điều về phạm vi điều chỉnh theo hướng Nghị định này này quy định về các trường hợp miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và thủ tục quản lý thuế đối với các trường hợp này theo yêu cầu của Luật thuế XNK và Luật ban hành văn bản QPPL số 80/2015/QH13.
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có. 
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo tính đồng bộ, dễ thực hiện, tăng hiệu quả quản lý Nhà nước, phù hợp thông lệ quốc tế. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi cho việc thực hiện, khuyến khích doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật.   


2. Về giải thích từ ngữ: 
a) Xác định vấn đề bất cập:


Hiện hành, Nghị định 87/2010/NĐ-CP không có Điều quy định về giải thích từ ngữ.  

b) Mục tiêu của quy định về giải thích từ ngữ: 
Để bảo đảm tính khái quát, thống nhất trong cách hiểu và áp dụng
c) Đánh giá tác động của phương án:


Tại Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định 01 Điều về giải thích các cụm từ: Tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ; Hạn ngạch thuế quan; Mức thuế trong hạn ngạch; Mức thuế ngoài hạn ngạch. 
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước:

Tăng hiệu quả quản lý Nhà nước, được sự đồng thuận của người khai hải quan, người nộp thuế.

- Đối với tổ chức, cá nhân:

Xác định và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người khai hải quan, người nộp thuế trong việc thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

3. Về các trường hợp miễn thuế theo định mức: 
a) Xác định vấn đề bất cập:
- Hiện hành, Quyết định 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 quy định về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế. Theo đó: 

+ Hàng hóa là tài sản di chuyển (gồm đồ dùng, vật dụng phục vụ sinh hoạt, làm việc đã qua sử dụng hoặc chưa qua sử dụng, trừ xe ô tô, xe mô tô): mỗi đồ dùng, vật dụng là 1 cái hoặc 01 bộ. Đối với xe ô tô, xe mô tô (đã qua sử dụng hoặc chưa qua sử dụng) của cá nhân được miễn thuế 01 xe ô tô, 01 xe mô tô.

+ Hàng hóa là quà biếu, quà tặng gửi cho cá nhân ở Việt Nam hoặc cho cá nhân ở nước ngoài có định mức miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có trị giá không vượt quá 2.000.000 đồng hoặc trị giá hàng hóa vượt quá 2.000.000  đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 đồng;  Trường hợp gửi cho tổ chức ở  Việt Nam hoặc cho tổ chức ở nước ngoài có trị giá không vượt quá 30.000.000 đồng được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

+ Hàng mẫu gửi cho cá nhân ở nước ngoài hoặc cho cá nhân ở Việt Nam có định mức miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có trị giá không vượt quá 1.000.000 đồng hoặc trị giá hàng hóa vượt quá 1.000.000 đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 100.000 đồng; Trường hợp gửi cho tổ chức ở Việt Nam hoặc tổ chức ở nước ngoài có trị giá không vượt quá 300.000.000 đồng được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trường hợp vượt định mức miễn thuế, xét miễn thuế thì phải nộp đủ các loại thuế theo quy định của pháp luật đối với số lượng hàng hóa vượt định mức và đảm bảo các quy định của pháp luật về chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại thời điểm xuất khẩu, nhập khẩu.

- Khoản 1, khoản 2 Điều 16 dự thảo Luật Thuế xuất nhập khẩu (sửa đổi) quy định miễn thuế đối với:  

1. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam trong định mức phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; hàng hóa trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hoá nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế.
2. Hàng hoá là tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong định mức của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại.
Hàng hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế phải nộp thuế đối với phần vượt, trừ các trường hợp đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan tổ chức được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, được cơ quan chủ quản cấp trên cho phép tiếp nhận; hàng hoá là quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện.

3. Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới thuộc Danh mục hàng hóa và trong định mức để phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới.

b) Mục tiêu của quy định:
Góp phần tập trung, thống nhất các trường hợp miễn thuế theo định mức đang nằm rải rác tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ (như Quyết định 52/2015/QĐ-TTg  ngày 20/10/2015 về hàng hóa mua bán của cư dân biên giới, Quyết định 31/2015/QĐ-TTg về định mức miễn thuế hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu). 
c) Đánh giá tác động của phương án:

Dự thảo Nghị định dành 05 điều để quy định cụ thể 5 trường hợp miễn thuế theo định mức là:


- Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ;


- Hàng hóa trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hoá nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế;


- Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại;

-  Hàng hoá là quà biếu, quà tặng;


- Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới;

 Trong đó quy định về đối tượng, điều kiện, thủ tục áp dụng
Tác động tiêu cực: 
- Đối với Nhà nước: Không có

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế thống nhất, minh bạch. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý thu, nộp thuế

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo minh bạch, thuận lợi cho việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

4. Về miễn thuế hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu:  
a) Xác định vấn đề bất cập:

- Hiện hành, Nghị định 87/2010/NĐ-CP không có quy định về miễn thuế Hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu. Tại Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế thì: “Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) trở xuống được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị trên 1.000.000 đồng (một triệu đồng) phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật”.

- Quyết định 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Chính phủ quy định: 

+ Hàng hóa là quà biếu, quà tặng gửi cho cá nhân ở Việt Nam hoặc cho cá nhân ở nước ngoài có định mức miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có trị giá không vượt quá 2.000.000 đồng hoặc trị giá hàng hóa vượt quá 2.000.000  đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 đồng;  
+ Hàng mẫu gửi cho cá nhân ở nước ngoài hoặc cho cá nhân ở Việt Nam có định mức miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có trị giá không vượt quá 1.000.000 đồng hoặc trị giá hàng hóa vượt quá 1.000.000 đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 100.000 đồng. 

- Tại khoản 5 Điều 16 dự thảo Luật Thuế xuất nhập khẩu (sửa đổi) quy định: Hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu. 

b) Mục tiêu của quy định: 
Để thống nhất trong thực hiện. 
c) Đánh giá tác động của phương án: 
Dự thảo Nghị định quy định cụ thể về miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu như sau: 

“Hàng hóa có tổng trị giá khai báo dưới 1.000.000 đồng Việt Nam hoặc có tổng số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp dưới mức 100.000 đồng Việt Nam cho một lần xuất khẩu, nhập khẩu”. 

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo minh bạch, thuận lợi cho việc thực hiện. 


5. Về miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để gia công: 

a) Xác định vấn đề bất cập:

- Hiện hành, Khoản 4 Điều 12 Nghị định 87/20100/NĐ-CP quy định “Hàng hoá nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài được phép tiêu hủy tại Việt Nam theo quy định của pháp luật sau khi thanh lý, thanh khoản hợp đồng gia công) và khi xuất trả sản phẩm cho phía nước ngoài được miễn thuế xuất khẩu. Hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài để gia công cho phía Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu, khi nhập khẩu trở lại được miễn thuế nhập khẩu trên phần trị giá của hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài để gia công theo hợp đồng”.


- Tại khoản 6 Điều 16 dự thảo Luật Thuế xuất nhập khẩu (sửa đổi) quy định miễn thuế đối với:

Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu; sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công; sản phẩm gia công xuất khẩu.

Sản phẩm gia công xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế xuất khẩu thì không được miễn thuế đối với phần trị giá nguyên liệu, vật tư trong nước tương ứng cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu.

Hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu, trừ hàng hóa có thuế xuất khẩu theo quy định tại biểu thuế xuất khẩu; sản phẩm gia công ở nước ngoài khi nhập khẩu được miễn thuế trên phần trị giá của nguyên vật liệu xuất khẩu cấu thành sản phẩm gia công.

b) Mục tiêu của quy định:  
Để minh bạch, thống nhất trong thực hiện, phù hợp với cam kết quốc tế.

c) Đánh giá tác động của phương án: 
Trên cơ sở kế thừa quy định hiện hành chi tiết tại Thông tư 38/2015/TT-BTC, dự thảo Nghị định đã quy định rõ các loại nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu được miễn thuế. 

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo minh bạch, thuận lợi cho thực hiện đảm bảo phù hợp với cam kết quốc tế.

6. Về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu:

a) Xác định vấn đề bất cập:

- Hiện hành, khoản 4 Điều 15 Nghị định 87/20100/NĐ-CP quy định: Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc xuất vào khu phi thuế quan nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu.

- Tại khoản 7 Điều 16 dự thảo Luật Thuế xuất nhập khẩu (sửa đổi) quy định miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. 

b) Mục tiêu của quy định:
Để phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế.

c) Đánh giá tác động của phương án:
Trên cơ sở kế thừa quy định hiện hành chi tiết tại Thông tư 38/2015/TT-BTC về các trường hợp hoàn thuế, dự thảo Nghị định đã quy định rõ các loại nguyên liệu, vật tư và trường hợp được miễn thuế theo loại hình sản xuất xuất khẩu.  
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo minh bạch, thuận lợi cho thực hiện đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp.
7. Về miễn thuế đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại:

a) Xác định vấn đề bất cập:

- Hiện hành, khoản 2 Điều 13 Nghị định 87/20100/NĐ-CP quy định: Hàng hóa là hàng mẫu thuộc đối tượng xét miễn thuế, chưa quy định miễn thuế đối với phim, ảnh, mô hình để làm mẫu, ấn phẩm quảng cáo không nhằm mục đích thương mại.
- Tại khoản 10 Điều 16 dự thảo Luật thuế xuất nhập khẩu (sửa đổi) quy định miễn thuế đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại trong các trường hợp sau: hàng mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu; ấn phẩm quảng cáo số lượng nhỏ. 

b) Mục tiêu của quy định: Để minh bạch, nâng cao tính pháp lý.

c) Đánh giá tác động của phương án: 
Dự thảo Nghị định đã quy định miễn thuế đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại trong các trường hợp sau: hàng mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu; ấn phẩm quảng cáo.

Ấn phẩm quảng cáo bao gồm: tờ rơi, catatog thương mại, niên giám, tài liệu quảng cáo, áp phích du lịch được dùng để quảng báo, công bố hay quảng cáo một hàng hóa hoặc dịch vụ và được cung cấp miễn phí chỉ được miễn thuế đơn chiếc, mỗi loại một bản.
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: không có.

- Đối với tổ chức, cá nhân: không có. 

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo minh bạch, thuận lợi cho thực hiện, tăng hiệu quả quản lý thuế.

8. Về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư:
a) Xác định vấn đề bất cập:
* Hiện hành, khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định:  “Hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

- Thiết bị, máy móc;

- Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy;

- Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

- Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này;

- Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được”. 

 * Khoản 9 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định:
“Miễn thuế lần đầu đối với hàng hóa là trang thiết bị nhập khẩu theo danh mục quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này để tạo tài sản cố định của dự án được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám, chữa bệnh, đào tạo, văn hóa, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn”.

* Tại khoản 10 Điều 16 dự thảo Luật thuế xuất nhập khẩu (sửa đổi) quy định Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

- Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị; 

- Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;

- Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.
 Như vậy, dự thảo Luật đã:  

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về miễn thuế hàng hóa tạo tài sản cố định đảm bảo áp dụng cho các đối tượng ưu đãi đầu tư tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13

+ Bỏ quy định về miễn thuế đối với phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân; đồng thời, xây dựng nội dung quy định rõ phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ thuộc đối tượng được miễn thuế là loại sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án.

+ Miễn thuế đối với linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc thiết bị không phải chỉ thiết bị đi kèm của các dự án được hưởng ưu đãi của Luật Đầu tư và các Luật chuyên ngành có liên quan. 

+ Chuyển quy định về miễn thuế tạo TSCĐ của dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA sang áp dụng ưu đãi theo lĩnh vực và địa bàn đầu tư của các dự án được hưởng ưu đãi của Luật Đầu tư và các Luật chuyên ngành có liên quan.

+ Bỏ quy định về miễn thuế tạo TSCĐ là trang thiết bị nhập khẩu lần đầu của dự án ưu đãi đầu tư vào một số lĩnh vực dịch vụ của các dự án đầu tư khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn. 

b) Mục tiêu của quy định:

Để phù hợp với quy định tại Luật thuế XNK sửa đổi. 

c) Đánh giá tác động của phương án:
Dự thảo Nghị định đã hướng dẫn rõ Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 
Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.  
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Tăng hiệu quả quản lý Nhà nước 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Sản xuất trong nước được bảo vệ.


9. Về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện cho sản xuất của dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 
a) Xác định vấn đề bất cập:

- Hiện hành, khoản 14 Điều Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định:  miễn thuế nhập khẩu 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất cho các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trừ sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy sưởi điện, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, máy rửa bát đĩa, đầu đĩa, dàn âm thanh, bàn là điện, ấm đun nước, máy sấy khô tóc, làm khô tay, rượu, bia, thuốc lá và những mặt hàng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
- Tại khoản 13 Điều 16 dự thảo Luật thuế xuất nhập khẩu (sửa đổi) quy định về miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất theo hướng: bổ sung thêm doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ cũng được miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện; đồng thời quy định việc miễn thuế nhập khẩu tại khoản này không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
b) Mục tiêu của quy định:
Đảm bảo phù hợp với quy định của Luật thuế XNK sửa đổi. 

c) Đánh giá tác động của phương án:
Dự thảo Nghị định đã hướng dẫn rõ Lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư,  Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc xác định ngày bắt đầu sản xuất để làm cơ sở miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm là ngày tổ chức, cá nhân thực tiến hành hoạt động sản xuất và được xác nhận bởi Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế... nơi doanh nghiệp đang hoạt động hoặc được xác nhận bởi Sở Công thương địa phương nơi có dự án trong trường hợp tổ chức, cá nhân không hoạt động trong các khu nêu trên.

Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện mà trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại khoản này thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: đảm bảo tính thống nhất, minh bạch của hệ thống pháp luật.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo minh bạch, thuận lợi cho người khai hải quan, người nộp thuế trong việc thực hiện Luật Thuế XNK.

10. Về miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được của dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế:

a) Xác định vấn đề bất cập:

- Hiện hành, Nghị định 87/2010/NĐ-CP chưa có quy định về việc miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được của dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế.

Quyết định 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng CP quy định: Hàng hóa là linh kiện nhập khẩu cho dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày dự án bắt đầu sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế.   

- Tại khoản 14 Điều 16 dự thảo Luật thuế xuất nhập khẩu (sửa đổi) quy định Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được của dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ khi bắt đầu sản xuất. 
b) Mục tiêu của quy định:

Để đảm bảo phù hợp thực tế và quy định của Luật thuế XNK sửa đổi. 
c) Đánh giá tác động của phương án:
Dự thảo Nghị định đã hướng dẫn rõ các điều kiện để được miễn thuế: 

- Là linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo của các dự án đầu tư nêu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.

- Là linh kiện thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Tăng hiệu quả quản lý Nhà nước. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo minh bạch, thuận lợi cho người khai hải quan, người nộp thuế trong việc thực hiện Luật Thuế XNK.

11. Về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí
a) Xác định vấn đề bất cập:

a) Hiện hành, khoản 10 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí, gồm: thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng; vật tư trong nước chưa sản xuất được.

b) Tại khoản 15 Điều 16 dự thảo Luật thuế xuất nhập khẩu (sửa đổi) quy định rõ hơn việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí, bao gồm:

- Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí, bao gồm cả trường hợp tạm nhập, tái xuất;

- Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị cần thiết cho hoạt động dầu khí.

- Vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước chưa sản xuất được. 

b) Mục tiêu của quy định: Để hướng dẫn quy định tại Luật thuế XNK sửa đổi. 
c) Đánh giá tác động của phương án:

Dự thảo Nghị định đã hướng dẫn rõ các điều kiện để được miễn thuế, trên cơ sở kế thừa quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có 

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế
- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi cho các đối tượng áp dụng. 



12. Về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của dự án, cơ sở đóng tàu thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi
a) Xác định vấn đề bất cập:

- Hiện hành, khoản 11 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định đối với cơ sở đóng tàu được miễn thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm tàu biển xuất khẩu và miễn thuế nhập khẩu đối với các loại máy móc, trang thiết bị để tạo tài sản cố định; phương tiện vận tải nằm trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu mà trong nước chưa sản xuất được.

- Tại khoản 16 Điều 16 dự thảo Luật thuế xuất nhập khẩu (sửa đổi) quy định Dự án, cơ sở đóng tàu thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi theo quy định của pháp luật được miễn thuế đối với:

+ Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của cơ sở đóng tàu, bao gồm: máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị; phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động đóng tàu; vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được;
+ Hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được phục vụ cho việc đóng tàu; 

+ Tàu biển xuất khẩu.

b) Mục tiêu của quy định:
Để phù hợp với quy định của Luật thuế XNK sửa đổi. 

c) Đánh giá tác động của phương án:

Dự thảo Nghị định đã hướng dẫn rõ các điều kiện để được miễn thuế
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: đảm bảo tính minh bạch, tăng hiệu quả quản lý Nhà nước. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Giải quyết các vướng mắc trong thời gian qua.  
13. Về hồ sơ, thủ tục miễn thuế:
a) Xác định vấn đề bất cập:
a) Hiện hành Thông tư 38/2015/TT-BTC đang quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền miễn thuế. 
b) Mục tiêu của quy định:

Đề phù hợp với quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. 

c) Đánh giá tác động của phương án:

Nghị định bổ sung quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền miễn thuế trên cơ sở kế thừa quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC. 
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có. 
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Phù hợp thực tế và yêu cầu quản lý.  

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.
14. Về việc ban hành danh mục hàng hóa trong nước chưa sản xuất được, hàng hóa là phương tiện vận tải chuyên dùng, hàng hóa phục vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, hàng hóa bảo vệ môi trường làm căn cứ miễn thuế
a) Xác định vấn đề bất cập:

- Hiện hành, Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm ban hành các Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được để làm cơ sở thực hiện miễn thuế của các lĩnh vực dầu khí, đóng tàu (danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư xây dựng, linh kiện, bán thành phẩm, phụ tùng trong nước chưa sản xuất được...). Danh mục hàng hóa trong nước chưa sản xuất được hoặc danh mục hàng hóa chuyên dùng trong một số lĩnh vực được miễn thuế nhập khẩu lại do các bộ chuyên ngành ban hành, không phân biệt trong nước sản xuất được hay không (vd như: giống cây trồng vật nuôi do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành; danh mục hoặc tiêu chuẩn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành,…)


- Dự thảo Luật không quy định cụ thể trách nhiệm ban hành danh mục hàng hóa trong nước chưa sản xuất được của từng lĩnh vực làm căn cứ miễn thuế mà giao Chính phủ quy định chi tiết. 

b) Mục tiêu của quy định:


Để khắc phục các vướng mắc trên thực tế, tập trung thống nhất trong việc thực hiện 
c) Đánh giá tác động của phương án:

Dự thảo Nghị định quy định Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ là đơn vị chủ trì ban hành các Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được để làm cơ sở thực hiện miễn thuế đối với tất cả các hàng hóa thuộc các lĩnh vực được ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 16 dự thảo Luật ( như dầu khí, đóng tàu, ngân hàng, giống cây trồng vật nuôi, ...). Cụ thể:
1. Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành các Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được để làm cơ sở miễn thuế, gồm:

a) Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án trong nước chưa sản xuất được theo quy định tại điểm b khoản 11, đểm a khoản 16, điểm a khoản 19, khoản 22 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

b) Danh mục hàng hóa là máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư xây dựng, linh kiện, bán thành phẩm, phụ tùng trong nước chưa sản xuất được để làm căn cứ miễn thuế theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 11, khoản 13, 14, điểm c khoản 15, điểm b khoản 16, khoản 18, điểm b khoản 19, khoản 21, khoản 22 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

 c) Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được theo quy định tại khoản 12 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu là tài liệu, sách báo khoa học chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ. 
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để làm căn cứ miễn thuế theo quy định tại khoản 17 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
 Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Tăng hiệu quả quản lý Nhà nước.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có. 

15. Về điều kiện hoàn thuế hàng hóa không còn trong sự giám sát của cơ quan hải quan:

a) Xác định vấn đề bất cập:

- Hiện hành, Nghị định 87/2010/NĐ-CP không quy định điều kiện hoàn thuế Hàng hóa không còn trong sự giám sát của cơ quan hải quan
- Dự thảo Luật thuế XNK sửa đổi đã bổ sung quy định trường không còn chịu sự giám sát hải quan thì được hoàn thuế nhập khẩu theo quy định của Chính phủ.
b) Mục tiêu của quy định:
Phù hợp với quy định của Luật thuế XNK sửa đổi. 
c) Đánh giá tác động của phương án:

Dự thảo Nghị định quy định cụ thể trường hợp không còn chịu sự giám sát hải quan thì được hoàn thuế nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

- Hàng hóa phải chưa qua sử dụng, gia công, chế biến. 


- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu còn trong thời hạn 1 năm (tính tròn là 365 ngày) kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đến ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu trở lại.


- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 


         Các trường hợp khác phù hợp với mục tiêu quản lý từng thời kỳ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 
Tác động tiêu cực: 

- Đối với Nhà nước: Không có
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo tính đồng bộ, dễ thực hiện, tăng hiệu quả quản lý Nhà nước. 
- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư và bảo vệ, tăng sức cạnh tranh cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước.


15. Về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế
a) Xác định vấn đề bất cập:

Hiện hành Thông tư 38/2015/TT-BTC đang quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền hoàn thuế.

b) Mục tiêu của quy định:

Để nâng cao tính pháp lý, đảm bảo tính minh bạch trong thực hiện. Phù hợp với quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. 

c) Đánh giá tác động của phương án:

Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền hoàn trên cơ sở kế thừa quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC. 
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo thống nhất, đồng bộ. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có. 

C. KẾT LUẬN 
Qua quá trình nghiên cứu, xây dựng và tham vấn Báo cáo đánh giá tác động này cho thấy việc nghiên cứu và trình Chính phủ thông qua Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là cần thiết phù hợp với các diễn biến về môi trường kinh tế vĩ mô trong nước cũng như quốc tế thời gian qua.  

 Dự án Nghị định này cũng đảm bảo phù hợp với các định hướng, mục tiêu yêu cầu về cải cách hệ thống chính sách thuế nói chung, chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nói riêng trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế thành công./. 
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